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DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 
PHÊ 

DUYỆT 
A B C D 

 II. NỘI KHOA      

1 112 Siêu âm Doppler mạch máu x x x  x 

 X. NGOẠI KHOA      

2 411 Cắt hẹp bao quy đầu x x x x x 

 XI.TAI MŨI HỌNG      

3 301 
Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, 

mặt, cổ 
x x x x x 

 XII. UNG BƯỚU      

4 
320 

Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 

10cm 
x x x  x 

 XVIII. ĐIỆN QUANG      

5 1 Siêu âm tuyến giáp x x x  x 

6 
15 

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, 

bàng quang, tiền liệt tuyến) 
x x x  x 

7 112 Siêu âm Doppler mạch máu x x x  x 

(Tổng số 07 kỹ thuật) 
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